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1 0306151005 Võ Bảo Ân 04/12/97 5.98 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

2 0306151006 Hồ Chí Bảo 02/12/97 5.77 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

3 0306151007 Trần Thái Bảo 16/05/97 6.78 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

4 0306151009 Hồ Thanh Bình 18/09/97 5.86 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

5 0306151011 Nguyễn Hùng Cường 19/08/97 5.74 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

6 0306151019 Nguyễn Văn Đăng 16/02/97 5.52 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

7 0306151024 Trần Nguyễn Minh Hải 28/11/97 5.68 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

8 0306151025 Phan Văn Hậu 30/03/97 6.05 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

9 0306151027 Bùi Trung Hiếu 10/08/97 6.51 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

10 0306151029 Phan Trung Hiếu 26/07/97 5.90 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

11 0306151033 Phạm Hoàng Quốc Huy 14/02/97 5.61 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

12 0306151034 Trần Gia Huy 10/05/97 6.86 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

13 0306151035 Tạ Chiêu Khang 11/05/97 6.10 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

14 0306151042 Nguyễn Đức Công Kiệt 02/02/97 5.58 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

15 0306151046 Đoàn Ngọc Long 30/10/97 5.61 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

16 0306151047 Hà Hoàng Long 23/09/97 7.11 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

17 0306151052 Nguyễn Duy Nam 14/03/97 6.74 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

18 0306151053 Võ Ngọc Hoàng Nam 25/04/92 7.49 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

19 0306151061 Tôn Hoàng Trí Nhân 20/11/97 5.31 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

20 0306151070 Phùng Nghiệp Quý 20/05/97 6.69 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

21 0306151073 Trần Duy Tân 26/12/97 6.70 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

22 0306151074 Trần Nhật Tân 22/07/97 5.99 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

23 0306151079 Lê Ngọc Thái 05/07/97 6.75 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

24 0306151080 Lê Cao Đức Thắng 07/11/97 5.86 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

25 0306151091 Lưu Hoàng Trinh 15/03/96 5.83 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

26 0306151094 Võ Lý Anh Trung 17/02/96 5.91 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

27 0306151101 Nguyễn Văn Nhật Tuấn 15/02/97 5.84 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

28 0306151104 Tô Thanh Tùng 27/08/97 5.96 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT

29 0306151105 Nguyễn Huỳnh Tú 13/05/97 6.42 CĐ TH 15A x MMT CĐ TH 15MMT
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30 0306141135 Nguyễn Hoàng Huy 06/10/1996 5.33 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

31 0306151116 Trần Như Gia Bảo 24/02/97 5.70 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

32 0306151121 Nguyễn Trọng Danh 21/04/97 5.63 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

33 0306151126 Nguyễn Tuấn Dũng 24/09/97 6.04 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

34 0306151135 Nguyễn Đặng Trường Giang 09/11/95 6.15 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

35 0306151146 Huỳnh Kim Hùng 31/07/97 5.53 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

36 0306151178 Lê Thế Sang 30/09/96 5.31 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

37 0306151198 Lê Trung Tín 07/08/97 6.41 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

38 0306151199 Cù Bảo Tính 08/05/97 5.33 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

39 0306151206 Hoàng Châu Duy Trường 07/08/97 6.41 CĐ TH 15B x MMT CĐ TH 15MMT

40 0306131230 Trần Tấn Phát 12/08/95 5.63 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

41 0306151233 Nguyễn Tấn Đức 19/07/90 7.45 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

42 0306151243 Đoàn Ngọc Hiệu 04/10/97 6.23 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

43 0306151246 Nguyễn Đắc Huy Hoàng 01/01/97 5.40 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

44 0306151260 Trần Thanh Long 11/09/97 5.60 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

45 0306151265 Trần Lê Minh 02/09/97 6.00 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

46 0306151269 Nguyễn Thanh Nhàn 11/04/97 6.17 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

47 0306151270 Lý Tùng Nhân 13/03/97 5.77 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

48 0306151273 Trương Chí Nhân 25/03/97 5.84 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

49 0306151278 Lê Minh Phúc 14/10/97 5.62 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

50 0306151318 Trần Nguyễn Quang Tú 24/10/97 5.63 CĐ TH 15C x MMT CĐ TH 15MMT

51 0306151332 Mai Thị Thúy An 04/10/97 5.40 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

52 0306151334 Nguyễn Quốc Bảo 26/09/97 6.28 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

53 0306151365 Nguyễn Khắc Anh Khang 27/02/97 5.80 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

54 0306151376 Phạm Đỗ Hữu Lộc 25/04/97 5.31 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

55 0306151389 Bùi Thanh Phong 28/07/97 5.95 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

56 0306151392 Phan Thanh Phú 22/09/96 5.92 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

57 0306151411 Trần Tấn Tài 24/11/97 6.13 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

58 0306151417 Hồ Minh Thắng 04/10/97 5.54 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

59 0306151421 Trần Nguyễn Minh Thiên 10/05/97 5.79 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT

60 0306151431 Huỳnh Quốc Trí 08/09/97 5.32 CĐ TH 15D x MMT CĐ TH 15MMT
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